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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.25điểm 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Phương án chấm
	Điểm

	Câu 1
(1.0đ)
	- Câu ca dao trên nói đến phẩm chất đạo đức giữ chữ tín. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.
- Biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết, dễ dàng hợp tác với nhau.
	0,5đ

0,5đ

	Câu  2
(3.5đ)
	a. Nhận xét
Em không đồng ý với ý kiến đó.
Vì: 
- Pháp luật được ban hành ra là để cho tất cả mọi người áp dụng, kể cả những người có ý thức và những người chưa có ý thức.
- Khi tất cả cùng thực hiện pháp luật và kỉ luật thì những quy định đó sẽ tạo nên sự thống nhất trong hoạt động, tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội.
b. Hai việc làm thể hiện sự tôn trọng pháp luật và hai việc làm thể hiện sự tôn trọng kỉ luật 
* Tôn trọng kỉ luật:
- Luôn đi học đúng giờ quy định nhà trường
- Làm bài tập, học bài đầy đủ trước khi đến lớp.
* Tôn trọng pháp luật:
- Tuân thủ luật giao thông, đèn đỏ dừng lại khi qua ngã tư đúng quy định
- Không tàng trữ, sử dụng, buôn bán vũ khí, pháo nổ.
	
0,25đ
0,5đ
0,75đ



0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(2.5đ)
	a. Em có nhận xét gì về thái độ của Thanh và Trang? 
- Bạn Thanh: Biết tôn trọng người khác
- Bạn Trang: Không biết tôn trọng người khác
- Tán thành quan điểm đồng ý với cách cư xử của bạn Thanh.
b. HS bộc lộ suy nghĩ, đưa ra ý kiến của bản thân, cần đảm bảo các ý sau:   
- Phân tích cho Trang thấy: 
  +  Khuyến bạn mắc lỗi thì cần phải xin lỗi, dũng cảm chịu trách nhiệm hành vi của mình.
  + Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Quét rác cũng đáng được tôn trọng vì là lao động chân chính. Thuyết phục Trang cùng quay lại xin lỗi chị lao công
	0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,25đ
0,75đ
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